Phương pháp luận quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất cho các vùng đô thị công nghiệp

1. Sự cần thiết phải gắn kết quy hoạch môi trường với quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) trước hết được hiểu là việc tổ chức, sắp xếp các đối tượng không gian phù hợp với chức năng và mục tiêu sử dụng trong một thời gian xác định. Như vậy, khi nói đến quy hoạch (QH) có nghĩa là phải trả lời được những câu hỏi sau: "Làm gì ?", "ở đâu?", "Làm như thế nào?" và "Trong thời gian bao lâu?".

Khi tiến hành lập quy hoạch môi trường (QHMT) cho một vùng, trước tiên phải trả lời những câu hỏi nêu trên. Tuy nhiên, QHMT là một dạng quy hoạch đặc biệt có nhiệm vụ điều hoà mối quan hệ kinh tế - xã hội - môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Để thực hiện được nhiệm vụ này, người làm QH phải xem xét, đánh giá tác động bất lợi tới môi trường của việc sử dụng từng đơn vị đất đai, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động bất lợi đó.
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Hình1. Qui trình và nội dung của QHMT gắn với QHSDĐ

Từ phân tích trên cho thấy, giữa QHMT và QHSDĐ có mối quan hệ mật thiết hữu cơ với nhau.

Như vậy, QHMT gắn với QHSDĐ là sự hoạch định, tổ chức, sắp xếp các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sử dụng đất đai bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững KT - XH của vùng quy hoạch.

2. Nội dung của QHMT gắn với QHSDĐ vùng đô thị công nghiệp (ĐTCN)
Để tiến hành lập QHMT gắn với QHSDĐ cho một vùng ĐTCN, nhóm nghiên cứu đề xuất quy trình và nội dung thực hiện như sau (hình1):

Thu thập thông tin

Để thực hiện nội dung này, cần kế thừa, tổng hợp có chọn lọc tất cả các nghiên cứu có liên quan từ các cơ quan và các chuyên gia trong và ngoài nước. Các tư liệu, số liệu thu được thường mang tính riêng lẻ, theo chuyên ngành và thiếu tính đồng bộ, gây nhiều khó khăn cho việc xử lý tổng hợp. Vì vậy phải kiểm tra, hiệu chỉnh thông tin bằng công tác điều tra, khảo sát bổ sung theo một hệ thống tiêu chí, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm và những vấn đề mang tính chất then chốt.

Đánh giá hiện trạng môi trường

Đối với QHMT, trước hết cần quan tâm đến đánh giá QH không gian, cụ thể là đánh giá QHSDĐ. Do vậy, các dữ liệu môi trường được thu thập và những khuyến nghị đưa ra đều dựa trên cơ sở là các đơn vị không gian đã được xác định. Cách tiếp cận này sẽ dẫn đến xem xét việc sử dụng các đơn vị đất đai và môi trường mà thông qua đó sẽ liên kết được các chỉ tiêu kinh tế và môi trường với nhau.

Dự báo diễn biến môi trường

Dự báo diễn biến môi trường nhằm phân tích, xác định ảnh hưởng của các tác động từ quá trình sử dụng đất trong tương lai, đồng thời lượng hoá các chất thải từ quá trình này làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp QHMT.

Đề xuất QHMT

Trước tiên cần xác định rõ mục tiêu của QHMT tại vùng nghiên cứu. Tiếp theo là đề xuất những chỉ tiêu cụ thể và thời gian cần đạt được, bao gồm: chỉ tiêu về cấp nước sạch và tỉ lệ dân số được cấp nước sạch; diện tích cây xanh; các chỉ tiêu về thu gom và xử lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp tập trung...

Các mục tiêu và chỉ tiêu QH cần phải được nghiên cứu kỹ, phải có tính khả thi và phù hợp với mục tiêu phát triển KTXH và BVMT của vùng QH.

Từ các chỉ tiêu nêu trên các chuyên gia QH sẽ nghiên cứu tính toán nhu cầu sử dụng đất cho từng giải pháp QH nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện cho từng giải pháp trên cơ sở nhu cầu thực tế tại vùng QH.

Ví dụ, để đạt được chỉ tiêu thu gom và xử lý 80% nước thải đô thị, phải xem xét đến tốc độ tăng trưởng dân số và dịch vụ, nhu cầu sử dụng nước, năng lực thu gom và xử lý nước của các công trình hiện có. Từ đó đề xuất các giải pháp như cải tạo và nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý hoặc xây dựng bổ sung các công trình.

Mỗi giải pháp cần nêu: Nội dung của giải pháp; vị trí và diện tích đất sử dụng cho công trình; quy mô, công suất; nhu cầu vốn đầu tư và nguồn vốn dự kiến.

Song song với việc đề xuất các giải pháp công trình nêu trên, để QHMT mang tính khả thi cao, cần có những giải pháp hỗ trợ (giải pháp phi công trình) kèm theo. Những giải pháp này nhằm giải quyết những vấn đề về tổ chức, công nghệ, vốn và về nhận thức.

Thuyết minh QHMT

- Bằng văn bản: Tổng hợp toàn bộ các nội dung đã thực hiện;

- Bằng bản đồ: Trình bày một cách trực quan không gian vùng QH và các giải pháp QHMT.

3. Lập QHMT gắn với QHSDĐ tại vùng ĐTCN  TP. Đà Nẵng

Áp dụng thử nghiệm phương pháp luận nêu trên trong lập QHMT gắn với QHSDĐ  vùng ĐTCN  TP.Đà Nẵng, với kết quả như sau:

3.1. Đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường dưới tác động của quá trình sử dụng đất đô thị công nghiệp tại TP.Đà Nẵng:

Vùng công nghiệp Đà Nẵng bao gồm 6 quận nội thành: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. 
Tổng diện tích đất tự nhiên là 16.781,9 ha, trong đó đất phi công nghiệp được QH là 15.037,91 ha chiếm 89,6%. Trong vùng có 5 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích là 1.338,8 ha, bao gồm các KCN: Liên Chiểu, Hoà Khánh, Đà Nẵng, Dịch vụ - Thuỷ sản Thọ Quang và Hoà Cầm.

Tổng dân số của vùng năm 2005 là 673.346 người, dự báo đến năm 2010 tăng lên 780.000 người và năm 2020 là 835.000 người.

Trong những năm qua dưới ảnh hưởng của đô thị hoá, công nghiệp hoá nhanh diễn biến môi trường của TP. Đà Nẵng rất phức tạp, ô nhiễm gia tăng, ở một số khu vực đến mức báo động, cụ thể:

Môi trường tại khu vực đô thị:

a. Tổng dân số vùng ĐTCN được cấp nước máy là 367.272 người, chiếm tỷ lệ 60,84%, như vậy còn lại 39,16% số dân chưa được cấp nước máy, nguồn nước chhính là giếng khoan. Kết quả phân tích chất lượng nước giếng tại một số địa điểm cho thấy mức độ ô nhiễm Coliform và E.coli đều vượt mức TCCP từ 3 đến 848 lần. Ngoài ra việc sử dụng nước giếng khoan không kiểm soát sẽ làm giảm trữ lượng nước dưới đất gây ra hậu quả to lớn như sụt lún công trình, nhiễm mặn...

b. Trong khu vực đô thị vẫn còn một số nơi bị ngập úng khi có mưa lớn. Hệ thống thoát nước của vùng ĐTCN thành phố Đà Nẵng dùng chung cho nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước mưa. Hiện nay trong vùng nghiên cứu có 15 cửa cống chính chủ yếu đổ vào sông Hàn và một phần biển Đông (khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn). Các cống khác đổ vào các đầm, hồ trong khu vực.
Dự báo đến năm 2010 tổng lượng nước thải sinh hoạt của vùng nghiên cứu là 81.120 m3/ngày đêm và đến 2020 là 113.560 m3/ngày đêm, tăng nhiều lần so với năm 2005. Nếu không QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải hợp lý, thì đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường.
c. Chất lượng môi trường nước mặt tại sông Phú Lộc, hạ lưu sông Hàn, sông Cu Đê và hồ Bầu Tràm bị ô nhiễm do tiếp nhận nước thải từ đô thị và các KCN tập trung.
d. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực đô thị bị ô nhiễm cục bộ, đặc biệt là ô nhiễm bụi tại 4 nút giao thông chính như ngã 3 Huế, ngã 3 Hoà Cầm, ngã 3 Non Nước, chân đèo Hải Vân. Dự báo, đến 2010 khối lượng hàng hoá vận chuyển qua Đà Nẵng gấp 2,75 lần so với năm 2005 và đến 2020 gấp 4,5 lần, tương ứng các chất thải gây ô nhiễm không khí cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy ô nhiễm không khí do bụi và khí thải giao thông là vấn đề cấp bách.

   Bảng 1. Các giải pháp QHMT và các chỉ tiêu cần đạt được
	TT
	Các giải pháp QHMT
	Đ.vị tính
	Các chỉ tiêu cần đạt được

	
	
	
	Đến năm
2010
	Đến năm

2020

	1
	Quy hoạch hệ thống cấp nước khu vực đô thị
	
	
	

	
	- Tỉ lệ dân số được cấp nước sạch
	Dân số (%)
	80
	100

	
	- Chỉ tiêu cấp nước sạch
	Lít/người/ngđ
	130
	170

	2
	Quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị
	Mật độ cống

 (m/ha đất XD)
	600
	1000

	3
	Cải tạo các hồ chứa, hồ điều tiết, kênh, rạch trong đô thị (9 hồ, 1 kênh)
	Số lượng hồ và kênh rạch(%)
	50
	100

	4
	Quy hoạch các trạm xử lý nước thải đô thị tập trung
	Tỉ lệ được xử lý/Tổng lượng nước thải(%)
	60
	100

	5
	Giảm thiểu ô nhiễm không khí do giao thông đô thị
	Tỉ lệ sử dụng giao thông công cộng(%)
	50
	Trên 80

	6
	Quy hoạch diện tích cây xanh đô thị
	m2/người
	6-7
	10-12

	7
	Di dời các cơ sở SXCN và TTCN vào các KCN tập trung
	Số cơ sở (%)
	50
	100

	8
	Quy hoạch các trạm xử lý nước thải tại các KCN tập trung
	Tỉ lệ được xử lý/Tổng lượng nước thải(%) 
	50
	100

	9
	Xử lý khí thải các cơ sở SXCN
	Số cơ sở (%)
	80
	100

	10
	Quy hoạch mạng lưới thu gom và xử lý CTRSH, CTRCN và CTNH
	Khối lượng rác thải (%)
	80
	100

	11
	Quy hoạch mạng lưới quan trắc và giám sát môi trường
	Các điểm quan trắc
	30
	30


 Bảng 2. Nhu cầu sử dụng đất cho các công trình BVMT
	TT
	Mục đích sử dụng
	Nhu cầu sử dụng đất (ha)

	
	
	Đến 2010
	Đến 2015
	Đến 2020

	1
	Đất cây xanh
	502 - 585
	835 - 1.002
	

	2
	Đất xây dựng công trình XLNT đô thị tập trung
	13,5 - 22,0
	
	9,6 - 15,6

	3
	Đất xây dựng công trình XLNT tại các KCN
	6,8 - 9,9
	1,5 - 1,9
	6,7 - 10,0

	4
	Đất xây dựng công trình xử lý chất thải rắn
	50
	
	

	
	Tổng cộng
	572,3 - 616,9
	836.5-1.003,9
	16,3 - 25,6


e. Tỷ lệ thu gom rác thải theo báo cáo của Sở TN&MT Đà Nẵng đạt 82%, tuy nhiên chỉ là tương đối, vì chưa quản lý chặt chẽ khối lượng rác phát sinh từ sinh hoạt đô thị và sản xuất công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn của vùng nghiên cứu hiện nay vào khoảng 244.817 tấn/năm. Dự báo đến năm 2010 tổng lượng rác thải sinh hoạt sẽ vào khoảng 284.700 tấn/năm (tăng gấp 1,2 lần so với 2005), đến 2020 khoảng 365.730 tấn/năm (gấp 1,5 lần 2005). Bãi rác Khánh Sơn hiện đã quá tải, do vậy việc QH và xây dựng một vài bãi rác mới là hết sức cấp bách. Về lâu dài cần thiết phải xây dựng nhà máy xử lý rác để giảm khối lượng rác phải chôn lấp tiết kiệm tài nguyên đất đai, đồng thời giải quyết triệt để các vấn đề môi trường.

g. Vùng ĐTCN Đà Nẵng là một trong những vùng có tỉ lệ diện tích cây xanh trên đầu người rất thấp, khoảng 0,35 m2, thấp hơn so với các vùng khác ở Việt Nam và thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn (4-7 m2/người). Tỉ lệ này có xu hướng tiếp tục giảm do việc chặt hạ cây xanh để chỉnh trang đô thị.

h. Các sự cố môi trường sinh ra do tác động của quá trình tự nhiên như: bão tố, lũ lụt, xói lở bờ sông, bờ biển, trượt lở đất tại các vùng núi, tai biến địa động lực (nứt đất, gãy đất)... cần phải lưu ý trong QH phát triển. Các sự cố môi trường phát sinh do hoạt động của con người như: sự cố tràn dầu, sự cố hoá chất, khai thác nước ngầm dẫn đến làm sụt lún các công trình... cũng đã xảy ra tại vùng ĐTCN thành phố Đà Nẵng. Do vậy, cũng cần có những biện pháp quản lý hiệu quả nhằm phòng ngừa và ngăn chặn những sự cố này.

Môi trường khu vực công nghiệp:

a. Tại các KCN tập trung, môi trường không khí có dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ. Đặc biệt tại KCN Hoà Khánh và Liên Chiểu nồng độ bụi và SO2 đo được đều vượt TCCP nhiều lần. Nguyên nhân chính là do khí thải sinh ra từ các cơ sở sản xuất thép, VLXD. Tại KCN Hoà Khánh nồng độ bụi vượt TCCP từ 1,8 đến 5,1 lần, nồng độ SO2 vượt TCCP từ 1,1 đến 1,7 lần. Tại KCN Liên Chiểu, nồng độ bụi tại khu vực Công ty Xi măng Hải Vân, Công ty Xi măng Ngũ Hành Sơn và Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp vượt TCCP từ 8,5 đến 64,7 lần.

Nước thải sinh ra từ các cơ sở sản xuất cho thấy nồng độ các chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng đều cao hơn TCCP nhiều lần. Đặc biệt là tại các KCN Hoà Khánh, Liên Chiểu và Dịch vụ-Thuỷ sản Thọ Quang.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc đầu tư vào KCN không tuân thủ đúng QH, công nghệ sản xuất lạc hậu. Hơn nữa, hầu hết các cơ sở sản xuất không có hệ thống xử lý nước thải và khí thải cục bộ, một số cơ sở có hệ thống xử lý nhưng không đạt tiêu chuẩn hoặc chỉ mang tính đối phó. Ngoài ra hầu hết các KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Riêng KCN Hoà Khánh đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 5.000 m3/ngày, tuy nhiên cho đến nay không hoạt động.

b. Vùng ĐTCN  Đà Nẵng có tỉ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh xen lẫn khu dân cư tương đối cao (chiếm khoảng 65,57%) và ngành nghề chủ yếu là cơ khí, cán kéo thép, tiếp đến là ngành nghề chế biến thuỷ hải sản.

Kết quả kiểm tra phân loại của Sở TN&MT Đà Nẵng cho thấy có 14 cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ONMT) nghiêm trọng và 145 cơ sở có gây ONMT nhưng chưa ở mức độ nghiêm trọng. Trong tổng số 14 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có đến 11 cơ sở nằm xen kẽ khu dân cư, chiếm tỉ lệ 78,57%.

3.2. Đề xuất QHMT gắn với QHSDĐ tại vùng ĐTCN  TP.Đà Nẵng

Xuất phát từ kết quả đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường nêu trên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp QHMT và các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được cho vùng ĐTCN  TP.Đà Nẵng như trình bày trong bảng 1.

Từ các chỉ tiêu nêu tại bảng trên nhu cầu sử dụng đất cho các công trình BVMT được đề xuất như trong bảng 2.

Trên cơ sở các giải pháp QHMT đã nêu ở phần trên, nhóm tác giả đã đề xuất 21 dự án BVMT, đồng thời sử dụng phương pháp ma trận để xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án cho từng giai đoạn. Kết quả như sau:

- Nhóm ưu tiên 1: có 8 dự án và được triển khai trong giai đoạn 2006 - 2010

- Nhóm ưu tiên 2: có 5 dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2011 - 2015

- Nhóm ưu tiên 3: có 8 dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ngoài những giải pháp công trình, để QHMT mang tính khả thi cao, những giải pháp hỗ trợ (giải pháp phi công trình) cũng cần được triển khai đồng bộ, đó là:

 - Xã hội hoá đầu tư BVMT;

 - Tăng cường năng lực cho công tác quản lý môi trường;

 - Giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức môi trường;

 - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thích hợp cho công tác BVMT;

 - Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực BVMT.

4. Kết luận

a. QHSDĐ là một trong những nội dung cốt lõi  của QH phát triển KT - XH cho một vùng. Chính vì vậy cần thiết phải gắn kết QHMT khi tiến hành QHSDĐ để đảm bảo xem xét đến tất cả các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình sử dụng từng đơn vị đất đai.

b. Vùng ĐTCN đóng vai trò là hạt nhân phát triển của một vùng rộng lớn, vì vậy các tác giả đã tập trung nghiên cứu và đề xuất nội dung QHMT gắn với QHSDĐ cho các vùng ĐTCN bao gồm: thu thập thông tin; đánh giá hiện trạng môi trường dưới tác động của hiện trạng sử dụng đất đô thị công nghiệp; dự báo diễn biến môi trường; đề xuất các giải pháp và chỉ tiêu QHMT gắn với việc sử dụng đất nhằm bảo đảm tính bền vững của việc khai thác và sử dụng đất đai phục vụ nhu cầu phát triển KT - XH.

c. Trên cơ sở phương pháp luận đề xuất nhóm nghiên cứu đã triển khai áp dụng thử nghiệm lập QHMT gắn với QHSDĐ cho vùng ĐTCN của TP.Đà Nẵng. Kết quả đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường cho thấy chất lượng môi trường tại vùng nghiên cứu đang bị xuống cấp do tác động của quá trình sử dụng đất đai không có các giải pháp BVMT thích hợp. Xuất phát từ kết quả nêu trên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp QHMT với những chỉ tiêu cụ thể cho vùng ĐTCN  TP.Đà Nẵng.

  Nguồn: TC Xây dựng số 1/2008
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